2.1. MẪU SỐ 01A
NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM 2026
Năm ngân sách: 2026 - áp dụng đối với người học tuyển sinh năm 2025 và năm 2026
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Cơ sở đào tạo/ Cơ quan tổng hợp
	Loại hình (Công lập/ Tư thục)
	Trình độ đào tạo
	Nhóm ngành/ Chương trình
	Năm/ Khóa tuyển sinh 


	Nhóm người học
	Số người dự kiến đủ điều kiện hưởng
	Mức học bổng/ tháng (triệu đồng)
	Số tháng dự kiến hưởng trong năm ngân sách 


	Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
	Dự toán đã giao (triệu đồng)
	Chênh lệch nhu cầu - dự toán (triệu đồng)
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	2025
	Đang hưởng/ dự kiến tiếp tục hưởng
	 
	 
	4,000
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	2026
	Dự kiến tuyển mới
	 
	 
	4,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 


GHI CHÚ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BIỂU
1. Chỉ xác định nhu cầu kinh phí thuộc năm ngân sách 2026, kể từ ngày 01/9/2026; không tính thời gian trước ngày 01/9/2026 và không đưa kinh phí của năm 2027 vào biểu này.

2. Tách riêng người học khóa tuyển sinh 2025 và khóa tuyển sinh 2026. Số người dùng để lập dự toán là số dự kiến, không phải căn cứ xác lập quyền hưởng học bổng.

3. Nhu cầu kinh phí từng dòng = Số người dự kiến đủ điều kiện hưởng × Mức học bổng/tháng × Số tháng dự kiến hưởng trong năm ngân sách 2026.

4. Cột 'Dự toán đã giao' chỉ ghi số đã được cấp có thẩm quyền giao cho năm 2026; cột 'Chênh lệch' tự động xác định nhu cầu còn thiếu (+) hoặc phần dự toán cao hơn nhu cầu (-).

5. Không cộng kinh phí thừa, thiếu năm trước vào công thức xác định nhu cầu. Việc điều chỉnh, xử lý dự toán thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và pháp luật về ngân sách nhà nước.
